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NGÀY 03/7/2021

1 12A5 0001 NGUYỄN NHƯ MINH AN 16/06/2003 Nữ Ca 1 (7g30-9g30)

2 12A5 0001 ĐÀO THỊ MAI ANH 20/05/2003 Nữ Ca 1 (7g30-9g30)

3 12A5 0003 PHẠM PHÚ CƯỜNG 23/01/2003 Nam Ca 1 (7g30-9g30)

4 12A5 0004 ĐẶNG NGỌC YẾN DUNG 01/08/2003 Nữ Ca 1 (7g30-9g30)

5 12A5 0006 NGUYỄN THANH MINH HẰNG 17/10/2003 Nữ Ca 1 (7g30-9g30)

6 12A5 0008 TRẦN NGUYỄN BẢO HƯNG 25/01/2003 Nam Ca 1 (7g30-9g30)

7 12A5 0008 TRƯƠNG GIA HỶ 22/07/2003 Nam Ca 1 (7g30-9g30)

8 12A5 0010 NGUYỄN THỊ HỒNG LAM 08/11/2003 Nữ Ca 2 (9g30-11g30)

9 12A5 0011 LÊ NGUYỄN CHÂU LONG 28/02/2003 Nữ Ca 2 (9g30-11g30)

10 12A5 0012 LÊ SĨ MINH 24/06/2003 Nam Ca 2 (9g30-11g30)

11 12A5 0013 NGUYỄN VŨ TRÀ MY 11/02/2003 Nữ Ca 2 (9g30-11g30)

12 12A5 0013 NGUYỄN THỊ HÀ NGÂN 27/05/2003 Nữ Ca 2 (9g30-11g30)

13 12A5 0014 LÊ TRẦN PHƯƠNG NGHI 14/09/2003 Nữ Ca 2 (9g30-11g30)

14 12A5 0014 MAI THÚY NGỌC 03/02/2003 Nữ Ca 2 (9g30-11g30)

15 12A5 0014 TRẦN BẢO NGỌC 26/01/2003 Nữ Ca 2 (9g30-11g30)

16 12A5 0015 VƯƠNG PHÚ HỒNG NGỌC 12/03/2003 Nữ Ca 2 (9g30-11g30)

17 12A5 0016 HUỲNH PHƯỚC QUỲNH NHƯ 21/01/2003 Nữ Ca 2 (9g30-11g30)

18 12A5 0017 NGUYỄN XUÂN PHÚC 28/12/2003 Nam Ca 2 (9g30-11g30)

19 12A5 0017 LÊ YẾN PHƯƠNG 24/01/2003 Nữ Ca 2 (9g30-11g30)

20 12A5 0018 TRỊNH HOÀNG QUÂN 18/10/2003 Nam Ca 2 (9g30-11g30)

21 12A5 0018 BÙI ĐẶNG PHÚ QUỐC 13/11/2003 Nam Ca 2 (9g30-11g30)

22 12A5 0019 TRỊNH QUỐC THÁI 19/05/2003 Nam Ca 3 (13g30-15g30)

23 12A5 0020 TRẦN GIA THÀNH 04/09/2003 Nam Ca 3 (13g30-15g30)

24 12A5 0021 LÊ HUỲNH ANH THƯ 19/05/2003 Nữ Ca 3 (13g30-15g30)

25 12A5 0021 NGUYỄN HỒNG THANH THƯ 06/11/2003 Nữ Ca 3 (13g30-15g30)

26 12A5 0023 HOÀNG THANH TRANG 13/12/2003 Nữ Ca 3 (13g30-15g30)

27 12A5 0023 NGUYỄN THÙY TRANG 05/12/2003 Nữ Ca 3 (13g30-15g30)

28 12A5 0024 VÕ NGỌC ĐÌNH TRUNG 07/08/2003 Nam Ca 3 (13g30-15g30)

29 12A5 0026 ĐOÀN NGỌC KHÁNH VY 06/10/2003 Nữ Ca 3 (13g30-15g30)

30 12A5 0026 NGUYỄN HÀ VY 15/12/2003 Nữ Ca 3 (13g30-15g30)

31 12A5 0026 NGUYỄN HOÀNG YẾN VY 11/12/2003 Nữ Ca 3 (13g30-15g30)

32 12A5 0027 ĐẶNG GIA VỸ 05/12/2003 Nam Ca 3 (13g30-15g30)

ĐIỂM THI: TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG

DANH SÁCH XÉT NGHIỆM COVID CHO THÍ SINH THI TỐT NGHIỆP THPT 2021

ĐIỂM TEST COVID: TH Nguyễn Bỉnh Khiêm (Địa chỉ: 2Bis Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Nghé, Quận 1)


